
1/16

Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 213/1 - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524569 Trần Thúy Ái PHC 402 B K19YDH 0

2 1920524188 Lê Hoàng Anh PHC 402 B K19YDH 0

3 1920524634 Phạm Quỳnh Anh PHC 402 B K19YDH 0

4 1921524302 Trần Tuấn Anh PHC 402 B K19YDH 0

5 1920528275 Đặng Thị Ngọc Ánh PHC 402 B K19YDH 0

6 1921528262 Nguyễn Hồ Thanh Bình PHC 402 B K19YDH 0

7 1921527910 Lê Ngọc Cương PHC 402 B K19YDH 0

8 1920522438 Nguyễn Thị Ngọc Diễm PHC 402 B K19YDH 0

9 1920528295 Nguyễn Thị Hoàng Điệp PHC 402 B K19YDH 0

10 1921528359 Hà Minh Đức PHC 402 B K19YDH 0

11 1920248050 Huỳnh Minh Dung PHC 402 B K19YDH 0

12 1920524213 Lê Thị Thùy Dung PHC 402 B K19YDH 0

13 1920524600 Võ Thị Thùy Dương PHC 402 B K19YDH 0

14 1921524574 Đoàn Thanh Dương PHC 402 B K19YDH 0

15 1920524888 Trần Thị Kim Duyên PHC 402 B K19YDH 0

16 1920528408 Doãn Kỳ Duyên PHC 402 B K19YDH 0

17 1921528331 Phan Thanh Giang PHC 402 B K19YDH 0

18 1920524802 Nguyễn Thị Thu Hà PHC 402 B K19YDH 0

19 1920524821 Nguyễn Hoàng Mỹ Hà PHC 402 B K19YDH 0

20 1921524490 Nguyễn Sơn Hải PHC 402 B K19YDH 0

21 1920528312 Võ Thị Thu Hằng PHC 402 B K19YDH 0

22 1920529219 Lê Thị Bích Hằng PHC 402 B K19YDH 0
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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2/16

Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 213/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524645 Từ Thị Mỹ Hạnh PHC 402 B K19YDH 0

2 1920524672 Huỳnh Thị Thu Hiền PHC 402 B K19YDH 0

3 1920524754 Nguyễn Thị Thu Hiền PHC 402 B K19YDH Nợ HP

4 1921529047 Nguyễn Thị Diễm Hồng PHC 402 B K19YDH 0

5 1921528284 Phạm Mạnh Hùng PHC 402 B K19YDH 0

6 1921524331 Lộ Văn Hưng PHC 402 B K19YDH 0

7 1921524688 Phạm Đình Huy PHC 402 B K19YDH 0

8 1920520809 Nguyễn Thị Thanh Huyền PHC 402 B K19YDH 0

9 1921524848 Nguyễn Đình Khiêm PHC 402 B K19YDH 0

10 1920524719 Nguyễn Hoàng Lan PHC 402 B K19YDH 0

11 1920524822 Nghiêm Thị Thùy Liên PHC 402 B K19YDH 0

12 1920522383 Trịnh Thị Mỹ Linh PHC 402 B K19YDH 0

13 1920524381 Trần Thị Huệ Linh PHC 402 B K19YDH Nợ HP

14 1920528784 Nguyễn Vũ Hoàng Linh PHC 402 B K19YDH 0

15 1921524447 Nguyễn Quang Phi Long PHC 402 B K19YDH Nợ HP

16 1920522367 Võ Trịnh Phương Ly PHC 402 B K19YDH 0

17 1920529326 Lê Thị Khánh Ly PHC 402 B K19YDH 0

18 1920529518 Phan Thanh Thảo Ly PHC 402 B K19YDH 0

19 1920528290 Nguyễn Thị Hoàng Mai PHC 402 B K19YDH 0

20 1920528805 Nguyễn Thị Sao Mai PHC 402 B K19YDH 0

21 1920524412 Nguyễn Thị Hiền Minh PHC 402 B K19YDH 0

22 1921524265 Nguyễn Văn Minh PHC 402 B K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 214/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920121842 Trần Ngọc Mỹ PHC 402 B K19YDH 0

2 1921524316 Lê Cảnh Nhật Nam PHC 402 B K19YDH 0

3 1920528845 Phan Thị Thu Ngân PHC 402 B K19YDH 0

4 1920528292 Nguyễn Dương Bảo Ngọc PHC 402 B K19YDH 0

5 1920529139 Hồ Thị Ngọc PHC 402 B K19YDH 0

6 1921528267 Trần Đình Anh Nguyên PHC 402 B K19YDH 0

7 1921529009 Nguyễn Đăng Hạnh Nhân PHC 402 B K19YDH 0

8 1921529850 Nguyễn Văn Thành Nhân PHC 402 B K19YDH Nợ HP

9 1920524498 Đặng Thị Nhi PHC 402 B K19YDH 0

10 1920524510 Võ Thùy Nhi PHC 402 B K19YDH 0

11 1920527932 Phạm Thị Trúc Như PHC 402 B K19YDH 0

12 1920529204 Nông Thị Quỳnh Như PHC 402 B K19YDH 0

13 1920528868 Nguyễn Thị Kiều Oanh PHC 402 B K19YDH 0

14 1921521837 Phạm Trần Hoàng Oanh PHC 402 B K19YDH 0

15 1921524301 Bùi Nguyên Thiên Phúc PHC 402 B K19YDH 0

16 1921524866 Lê Hữu Phúc PHC 402 B K19YDH 0

17 1921529631 Dương Hồng Phúc PHC 402 B K19YDH 0

18 1921524898 Nguyễn Thanh Phương PHC 402 B K19YDH 0

19 1921623477 Trịnh Hồng Phương PHC 402 B K19YDH Nợ HP

20 1921528374 Nguyễn Nhật Quang PHC 402 B K19YDH 0

21 1921524230 Võ Duy Sang PHC 402 B K19YDH 0

22 1921524883 Lê Anh Tài PHC 402 B K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 214/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1926522153 Phan Thị Tâm PHC 402 B T19YDH3A Nợ HP

2 1921524674 Nguyễn Tân PHC 402 B K19YDH Nợ HP

3 1921524814 Nguyễn Hoàng Thái PHC 402 B K19YDH 0

4 1920528343 Võ Thị Ngọc Thành PHC 402 B K19YDH 0

5 1921524749 Phan Xuân Thành PHC 402 B K19YDH 0

6 1920524772 Nguyễn Thị Thanh Thảo PHC 402 B K19YDH 0

7 1920528307 Hồ Dạ Thảo PHC 402 B K19YDH 0

8 1920528313 Nguyễn Phương Thảo PHC 402 B K19YDH 0

9 1920528316 Đặng Thị Thanh Thảo PHC 402 B K19YDH 0

10 1921524598 Phạm Thanh Thịnh PHC 402 B K19YDH 0

11 1920522369 Huỳnh Thị Hoài Thu PHC 402 B K19YDH Nợ HP

12 1920524568 Đặng Thị Anh Thư PHC 402 B K19YDH 0

13 1920529776 Huỳnh Ngọc Minh Thư PHC 402 B K19YDH Nợ HP

14 1920529265 Ngô Thị Thu Thùy PHC 402 B K19YDH 0

15 1920715806 Lưu Thị Thanh Thủy PHC 402 B K19YDH 0

16 1920528681 Trần Thị Thủy Tiên PHC 402 B K19YDH 0

17 1920528843 Lương Thị Thủy Tiên PHC 402 B K19YDH 0

18 1921527894 Phạm Nguyễn Ngọc Trai PHC 402 B K19YDH 0

19 1920528269 Nguyễn Vũ Linh Trâm PHC 402 B K19YDH 0

20 1920719946 Trần Bích Trâm PHC 402 B K19YDH 0

21 1920528328 Đinh Thị Huyền Trang PHC 402 B K19YDH 0

22 1920524570 Lê Nguyễn Thảo Trinh PHC 402 B K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 313/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524370 Lâm Thị Thuận Vĩ PHC 402 B K19YDH 0

2 1920528802 Cù Thảo Vy PHC 402 B K19YDH 0

3 1920528265 Hoàng Hải Yến PHC 402 B K19YDH 0

4 1920524209 Trương Thị Hương An PHC 402 D K19YDH 0

5 1921524660 Bùi Xuân Ngọc An PHC 402 D K19YDH Nợ HP

6 1920528271 Bùi Thị Ngọc Anh PHC 402 D K19YDH 0

7 1921524426 Nguyễn Quốc Bảo PHC 402 D K19YDH 0

8 1920529269 Bùi Thị Thanh Bình PHC 402 D K19YDH 0

9 1921529474 Ngô Quốc Nguyên Bình PHC 402 D K19YDH 0

10 1921529298 Cao Phú Cường PHC 402 D K19YDH 0

11 1921524378 Ngô Lê Văn Thế Định PHC 402 D K19YDH 0

12 1920524299 Cao Thị Ngọc Dung PHC 402 D K19YDH 0

13 1920524829 Nguyễn Thùy Dung PHC 402 D K19YDH 0

14 1921524614 Nguyễn Phương Dung PHC 402 D K19YDH 0

15 1921524654 Ngô Minh Dưỡng PHC 402 D K19YDH 0

16 1920529763 Dương Thị Hương Giang PHC 402 D K19YDH 0

17 1920524643 Nguyễn Thanh Hà PHC 402 D K19YDH 0

18 1920524525 Nguyễn Thanh Hằng PHC 402 D K19YDH 0

19 1920524620 Nguyễn Thị Lệ Hằng PHC 402 D K19YDH 0

20 1920524714 Trương Phương Hạnh PHC 402 D K19YDH 0

21 1920524757 Trương Nguyễn HồngHạnh PHC 402 D K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 313/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524809 Hồ Thị Thu Hiền PHC 402 D K19YDH 0

2 1920528354 Trần Thị Thu Hiền PHC 402 D K19YDH 0

3 1921524365 Trương Bá Hoàng PHC 402 D K19YDH 0

4 1921529787 Trần Nhân Hợp PHC 402 D K19YDH 0

5 1920524695 Trương Minh Hùng PHC 402 D K19YDH 0

6 1921524579 Hà Xuân Hùng PHC 402 D K20YDH 0

7 1921524677 Huỳnh Trọng Hưng PHC 402 D K19YDH 0

8 1920524470 Nguyễn Mai Hương PHC 402 D K19YDH 0

9 1920524260 Đỗ Ngọc Huyền PHC 402 D K19YDH 0

10 1921524462 Huỳnh Anh Khoa PHC 402 D K19YDH Nợ HP

11 1921524581 Nguyễn Đức Khôi PHC 402 D K19YDH 0

12 1920527927 Lê Thị Phương Lành PHC 402 D K19YDH Nợ HP

13 1920524640 Huỳnh Thị Yến Lê PHC 402 D K19YDH 0

14 1920524639 Phạm Nguyễn PhươngLinh PHC 402 D K19YDH 0

15 1920524893 Cao Thị Thùy Linh PHC 402 D K19YDH 0

16 1920528831 Vũ Nguyễn Phương Linh PHC 402 D K19YDH 0

17 1920529321 Trần Thị Trúc Linh PHC 402 D K19YDH 0

18 1921524520 Trịnh Hoàng Quang Long PHC 402 D K19YDH 0

19 1920514067 Nguyễn Thị Thảo Ly PHC 402 D K19YDH 0

20 1920524764 Phạm Thị Diệu Ly PHC 402 D K19YDH Nợ HP

21 1920527936 Nguyễn Thị Phương Lý PHC 402 D K19YDH Nợ HP
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 314/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920528756 Nguyễn Thị Thanh Mai PHC 402 D K19YDH 0

2 1920524234 Trương Thị Thu Mơ PHC 402 D K19YDH 0

3 1920529286 Đinh Thị Nghĩa PHC 402 D K19YDH 0

4 1921528287 Cao Trọng Nghĩa PHC 402 D K19YDH 0

5 1920524532 Hà Thị Thảo Nguyên PHC 402 D K19YDH 0

6 1921524522 Trần Đình An Nguyên PHC 402 D K19YDH 0

7 1921524504 Lê Kim Nhật PHC 402 D K19YDH 0

8 1921528390 Nguyễn Lê Nhật PHC 402 D K19YDH 0

9 1920528344 Trịnh Thị Anh Nhi PHC 402 D K19YDH 0

10 1920524295 Hoàng Thị Hồng Nhung PHC 402 D K19YDH 0

11 1920524580 Nguyễn Thị Nhung PHC 402 D K19YDH 0

12 1921529038 Nguyễn Thị Nhung PHC 402 D K19YDH 0

13 1920524827 Trần Thị Hoàng Oanh PHC 402 D K19YDH 0

14 1921524741 Lê Tấn Phát PHC 402 D K19YDH 0

15 1921524312 Châu Ngọc Gia Phúc PHC 402 D K19YDH 0

16 1921524350 Nguyễn Hoàng Phúc PHC 402 D K19YDH 0

17 1920524492 Nguyễn Thị Ánh Phương PHC 402 D K19YDH 0

18 1920527896 Mai Thị Hồng Phương PHC 402 D K19YDH 0

19 1920528270 Nguyễn Thị Thanh Phương PHC 402 D K19YDH Nợ HP

20 1920528939 Trần Thị Thu Phượng PHC 402 D K19YDH 0

21 1921524718 Nguyễn Trọng Quí PHC 402 D K19YDH Nợ HP

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚSTT
MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THILỚP HỌC

PHẦN

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín



8/16

Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 314/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524589 Phạm Thị Hoàng Quý PHC 402 D K19YDH 0

2 1921524573 Nguyễn Ngọc Sang PHC 402 D K19YDH Nợ HP

3 1921529432 Nguyễn Đăng Minh Tài PHC 402 D K19YDH 0

4 1921528944 Hoàng Ngọc Thạch PHC 402 D K19YDH 0

5 1920529118 Nguyễn Huyền Thanh Thảo PHC 402 D K19YDH 0

6 1920529315 Nguyễn Thị Phương Thảo PHC 402 D K19YDH 0

7 1921524199 Lê Văn Thảo PHC 402 D K19YDH 0

8 1921529890 Đỗ Văn Thịnh PHC 402 D K19YDH 0

9 1920524841 Lê Công Anh Thư PHC 402 D K19YDH 0

10 1920528326 Lê Ngọc Anh Thư PHC 402 D K19YDH 0

11 1920524599 Nguyễn Thị Hoài Thương PHC 402 D K19YDH 0

12 1920527904 Nguyễn Ngọc Thủy Thương PHC 402 D K19YDH Nợ HP

13 1920527907 Vũ Thị Hồng Thủy PHC 402 D K19YDH 0

14 1920527914 Lê Thị Thu Thủy PHC 402 D K19YDH 0

15 1921528332 Đặng Đình Minh Tiến PHC 402 D K19YDH 0

16 1921527926 Võ Hoàng Tin PHC 402 D K19YDH 0

17 1920225250 Dương Mai Thùy Trâm PHC 402 D K19YDH 0

18 1920524748 Võ Thị Thùy Trâm PHC 402 D K19YDH Nợ HP

19 1920524790 Đinh Ngọc Trầm PHC 402 D K19YDH 0

20 1920524813 Đặng Ngọc Bảo Trân PHC 402 D K19YDH 0

21 1920519760 Huỳnh Thị Kim Trang PHC 402 D K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 307/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920522480 Phan Thị Huyền Trang PHC 402 D K19YDH 0

2 1920528303 Hồ Thị Trang PHC 402 D K19YDH 0

3 1921524585 Trương Minh Trí PHC 402 D K19YDH 0

4 1920524368 Võ Thị Vân Trinh PHC 402 D K19YDH Nợ HP

5 1920529801 Nguyễn Thị Tuyết Trinh PHC 402 D K19YDH 0

6 1921528301 Trần Ngọc Trường PHC 402 D K19YDH 0

7 1921524770 Nguyễn Anh Tuấn PHC 402 D K19YDH 0

8 1921524877 Trần Long Tuyền PHC 402 D K19YDH Nợ HP

9 1921524535 Nguyễn Hoàng An PHC 402 F K19YDH 0

10 1920528336 Lê Trương Hoài Ân PHC 402 F K19YDH 0

11 1921528258 Nguyễn Hoàng ThiênÂn PHC 402 F K19YDH 0

12 1920529693 Phan Thị Nhật Anh PHC 402 F K19YDH Nợ HP

13 1921524332 Vũ Đức Anh PHC 402 F K19YDH 0

14 1920524356 Hoàng Thanh Thiên Bảo PHC 402 F K19YDH 0

15 1920528327 Trần Thị Kiêm Bưởi PHC 402 F K19YDH 0

16 1921524648 Nguyễn Duy Cẩn PHC 402 F K19YDH 0

17 1921529636 Nguyễn Hữu Đan PHC 402 F K19YDH 0

18 1921524853 Trần Hải Đăng PHC 402 F K19YDH 0

19 1921524743 Nguyễn Văn Đê PHC 402 F K19YDH Nợ HP

20 1920524528 Lê Ngọc Thùy Dung PHC 402 F K19YDH 0

21 1920529761 Phan Thị Thùy Dung PHC 402 F K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 307/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1921524286 Phạm Duy PHC 402 F K19YDH 0

2 1920524417 Trương Phương Duyên PHC 402 F K19YDH 0

3 1920528680 Phan Thị Giang PHC 402 F K19YDH 0

4 1920529956 Vũ Thị Vân Hà PHC 402 F K19YDH 0

5 1920524779 Đào Thanh Hằng PHC 402 F K19YDH 0

6 1920528263 Lê Nguyễn Diệu Hằng PHC 402 F K19YDH 0

7 1920524880 Nguyễn Nguyên MinhHạnh PHC 402 F K19YDH 0

8 1920524185 Bùi Nguyễn Mỹ Hiền PHC 402 F K19YDH 0

9 1921528379 Nguyễn Hoàng Hiệp PHC 402 F K19YDH Nợ HP

10 1921528405 Lê Thái Hiệp PHC 402 F K19YDH 0

11 1920522379 Thượng Thị Hoàng PHC 402 F K19YDH 0

12 1921529129 Diệp Tiểu Học PHC 402 F K19YDH 0

13 1921524681 Hà Quốc Huân PHC 402 F K19YDH 0

14 1921524751 Lê Thế Hùng PHC 402 F K19YDH 0

15 1921528300 Phùng Khắc Hưng PHC 402 F K19YDH 0

16 1920524296 Lê Thị Thúy Hương PHC 402 F K19YDH 0

17 1921529498 Huỳnh Phạm Quang Huy PHC 402 F K19YDH 0

18 1920524782 Trần Phương Huyền PHC 402 F K19YDH 0

19 1920528365 Trần Thị Lam PHC 402 F K19YDH Nợ HP

20 1920524682 Trần Thị Mỹ Lê PHC 402 F K19YDH 0

21 1920524251 Nguyễn Thị Ái Linh PHC 402 F K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 308/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920528375 Nguyễn Thị Thu Loan PHC 402 F K19YDH 0

2 1920529380 Bùi Thị Thùy Loan PHC 402 F K19YDH Nợ HP

3 1920524262 Đoàn Thị Ngọc Ly PHC 402 F K19YDH 0

4 1920528765 Dương Thị Mai PHC 402 F K19YDH 0

5 1920528377 Lê Thị Mười PHC 402 F K19YDH 0

6 1920524285 Trần Trần Thanh Thị KiềuMy PHC 402 F K19YDH 0

7 2020526326 Nguyễn Thành Nam PHC 402 F K20YDH 0

8 1920528761 Nguyễn Thiệu Nghiêm PHC 402 F K19YDH 0

9 1920524456 Lại Thị Kim Ngọc PHC 402 F K19YDH 0

10 1920528793 Nguyễn Thị Ngọc PHC 402 F K19YDH 0

11 1921524862 Văn Bá Bình Nguyên PHC 402 F K19YDH 0

12 1920524256 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt PHC 402 F K19YDH 0

13 1920529302 Trần Thị Lan Nhi PHC 402 F K19YDH 0

14 1920529649 Trần Thị Yến Nhi PHC 402 F K19YDH 0

15 1920529689 Đặng Thị Thảo Nương PHC 402 F K19YDH 0

16 1921524323 Lâm Quang Gia Phát PHC 402 F K19YDH 0

17 1921527903 Lê Đình Phát PHC 402 F K19YDH 0

18 1921524604 Lê Đình Phúc PHC 402 F K19YDH 0

19 1920524709 Huỳnh Thị Phương PHC 402 F K19YDH 0

20 1920524847 Dương Thị Phương PHC 402 F K19YDH 0

21 1921521846 Mai Thị Phượng PHC 402 F K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 308/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920528813 Trần Quyên Quyên PHC 402 F K19YDH 0

2 1921524838 Phan Văn Sĩ PHC 402 F K19YDH 0

3 1920524763 Nguyễn Thị Thanh Tâm PHC 402 F K19YDH 0

4 1920527938 Trần Thị Thanh Tâm PHC 402 F K19YDH 0

5 1920529879 Nguyễn Thị Thắm PHC 402 F K19YDH 0

6 1920524221 Võ Thị Thanh Thanh PHC 402 F K19YDH 0

7 1920522418 Nguyễn Thị Thảo PHC 402 F K19YDH 0

8 1920524624 Phan Thị Ngọc Thảo PHC 402 F K19YDH 0

9 1920524540 Lê Thị Anh Thi PHC 402 F K19YDH 0

10 1921524395 Lưu Lộc Quang Thông PHC 402 F K19YDH Nợ HP

11 1921527898 Phạm Minh Thông PHC 402 F K19YDH 0

12 1920524852 Nguyễn Thị Kim Thư PHC 402 F K19YDH 0

13 1920528370 Nguyễn Thị Thương Thương PHC 402 F K19YDH 0

14 1920524278 Nguyễn Thị Thúy PHC 402 F K19YDH 0

15 1920529600 Huỳnh Thị Thu Thủy PHC 402 F K19YDH 0

16 1920529000 Trần Nguyễn Bảo Tích PHC 402 F K19YDH 0

17 1920527913 Nguyễn Thị Tình PHC 402 F K19YDH 0

18 1920529035 Lê Thị Thanh Tình PHC 402 F K19YDH 0

19 1920524717 Ngô Thị Ngọc Trâm PHC 402 F K19YDH 0

20 1920524780 Đào Thị Ngọc Trâm PHC 402 F K19YDH 0

21 1921528842 Lê Thanh Triều PHC 402 F K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 407/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524239 Huỳnh Mị Trinh PHC 402 F K19YDH 0

2 1920524843 Võ Thị Kiều Trinh PHC 402 F K19YDH Nợ HP

3 1920528296 Bùi Nguyên Ngọc Tú PHC 402 F K19YDH 0

4 1921528335 Phan Quang Tú PHC 402 F K19YDH 0

5 1920528950 Đèo Thụy Phương Uyên PHC 402 F K19YDH 0

6 1920538419 Nguyễn Phạm Thảo Vi PHC 402 F K19YDH 0

7 1920524204 Ngô Hạ Anh PHC 402 H K19YDH 0

8 1920524362 Hà Hoàng Anh PHC 402 H K19YDH 0

9 1921528340 Nguyễn Phạm Bảo Anh PHC 402 H K19YDH 0

10 1920527939 Đỗ Thị Ngọc Bích PHC 402 H K19YDH 0

11 1920529249 Lê Thị Huệ Chi PHC 402 H K19YDH 0

12 1920524491 Bùi Thị Ái Diễm PHC 402 H K19YDH 0

13 1920524576 Văn Thị Út Diễm PHC 402 H K19YDH 0

14 1920524815 Nguyễn Thị Thu Diễm PHC 402 H K19YDH 0

15 1921524658 Đặng Hoàng Đức PHC 402 H K19YDH 0

16 1921528298 Trịnh Nguyễn Đức PHC 402 H K19YDH 0

17 1920529263 Trần Thị Thùy Dung PHC 402 H K19YDH 0

18 1921529955 Lê Quang Dũng PHC 402 H K19YDH 0

19 1920524676 Võ Thị Thùy Duyên PHC 402 H K19YDH 0

20 1920524844 Phạm Thị Mỹ Duyên PHC 402 H K19YDH 0

21 1920528357 Lê Thu Hà PHC 402 H K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 407/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920528376 Nguyễn Thị Hằng PHC 402 H K19YDH 0

2 1920524247 Bùi Thị Mỹ Hiền PHC 402 H K19YDH 0

3 1920524529 Lê Thu Hiền PHC 402 H K19YDH Nợ HP

4 1921524789 Lê Trần Trung Hiếu PHC 402 H K19YDH 0

5 1920524292 Huỳnh Thị Phương Hồng PHC 402 H K19YDH 0

6 1920529026 Nguyễn Trần Kim Hồng PHC 402 H K19YDH 0

7 1921524441 Trần Văn Minh Huy PHC 402 H K19YDH 0

8 1920524250 Nguyễn Thị Nhật Khánh PHC 402 H K19YDH 0

9 1921524708 Trần Đình Lâm PHC 402 H K19YDH Nợ HP

10 1921528273 Mai Xuân Lâm PHC 402 H K19YDH Nợ HP

11 1921528949 Vy Kim Lâm PHC 402 H K19YDH 0

12 1920529953 Nguyễn Thị Ái Liên PHC 402 H K19YDH 0

13 1920524876 Nguyễn Hà Phương Linh PHC 402 H K19YDH 0

14 1926522229 Hồ Thị Phương Mai PHC 402 H T19YDH1A Nợ HP

15 1921521814 Trần Huỳnh Xuân Mẫn PHC 402 H K19YDH 0

16 1920524561 Nguyễn Tấn May PHC 402 H K19YDH 0

17 1920527897 Nguyễn Trần Kiều My PHC 402 H K19YDH 0

18 1920524428 Trần Thị Ty Na PHC 402 H K19YDH 0

19 1920524712 Trần Thị Hằng Nga PHC 402 H K19YDH 0

20 1920524697 Nguyễn Thị Kim Ngân PHC 402 H K19YDH 0

21 1920524435 Lê Thị Bích Ngọc PHC 402 H K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 401/1  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1921524430 Lê Nhật Nguyên PHC 402 H K19YDH 0

2 1921524606 Lê Văn Nguyên PHC 402 H K19YDH 0

3 1920524878 Nguyễn Thanh Nhã PHC 402 H K19YDH Nợ HP

4 1921528278 Lê Quang Nguyễn ThànhNhân PHC 402 H K19YDH 0

5 1920265649 Bùi Thị Tuyết Nhi PHC 402 H K19YDH 0

6 1920522422 Trần Ý Nhi PHC 402 H K19YDH 0

7 1920524849 Lê Thị Kiều Oanh PHC 402 H K19YDH 0

8 1920529846 Nguyễn Thị Mỹ Oanh PHC 402 H K19YDH 0

9 1921528746 Đỗ Anh Phong PHC 402 H K19YDH 0

10 1921528305 Dương Mai Quốc Phú PHC 402 H K19YDH 0

11 1921524220 Trần Minh Phúc PHC 402 H K19YDH 0

12 1921524631 Nguyễn Phúc PHC 402 H K19YDH 0

13 1920529275 Châu Hồng Phương PHC 402 H K19YDH 0

14 1921528364 Nguyễn Lê Quang PHC 402 H K19YDH 0

15 1921529232 Phan Bá Quang PHC 402 H K19YDH 0

16 1920524622 Lê Nguyễn Nguyệt Quỳnh PHC 402 H K19YDH 0

17 1920524860 Từ Ngọc Như Quỳnh PHC 402 H K19YDH 0

18 1921524834 Hoàng Duy Sơn PHC 402 H K19YDH 0

19 1920527918 Nguyễn Thị Mơ Sương PHC 402 H K19YDH 0

20 1921529175 Nguyễn Duy Tâm PHC 402 H K19YDH Nợ HP

21 1921528288 Đoàn Phước Thanh PHC 402 H K19YDH 0
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Học kỳ : 2 (2016-2017)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: PHC 402

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: PHC 402 (B-D-F-H)

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Kiểm Nghiệm Dược Phẩm  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  15h30 - 11/03/2017                Phòng: 401/2  - 209 Phan Thanh

SỐ CHỮ

1 1920524291 Trần Hoàng Diệu Thảo PHC 402 H K19YDH 0

2 1921524651 Nguyễn Văn Thảo PHC 402 H K19YDH 0

3 1920529446 Hoàng Thị Thi PHC 402 H K19YDH 0

4 1921521822 Trần Tây Thiện PHC 402 H K19YDH 0

5 1921527892 Lê Minh Thống PHC 402 H K19YDH 0

6 1920529179 Nguyễn Thị Thu PHC 402 H K19YDH 0

7 1920529340 Nguyễn Thị Minh Thư PHC 402 H K19YDH 0

8 1921527909 Trần Văn Thuận PHC 402 H K19YDH 0

9 1920524577 Phan Thị Công Thúy PHC 402 H K19YDH 0

10 1920524832 Nguyễn Thị Hương Thùy PHC 402 H K19YDH 0

11 1920524608 Hoàng Thị Thuỷ Tiên PHC 402 H K19YDH 0

12 1921524882 Thái Vĩnh Toàn PHC 402 H K19YDH 0

13 1920529889 Phạm Thị Quỳnh Trâm PHC 402 H K19YDH 0

14 1920528277 Trương Thùy Trang PHC 402 H K19YDH 0

15 1921524774 Lê Văn Quang Trí PHC 402 H K19YDH 0

16 1921524766 Nguyễn Gia Hoàng Triệu PHC 402 H K19YDH 0

17 1920529741 Lê Thị Thùy Trinh PHC 402 H K19YDH 0

18 1920524416 Nguyễn Thị Tú Uyên PHC 402 H K19YDH Nợ HP

19 1920529342 Nguyễn Thị Thu Uyên PHC 402 H K19YDH 0

20 1920524527 Trần Thị Hồng Vân PHC 402 H K19YDH 0

21 1920529665 Phạm Thị Thúy Vi PHC 402 H K19YDH 0
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